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Một số thuật ngữ chuyên môn…  



Những số liệu tổng quát 

Cơ thể học của đường sinh 

dục cái trên bò 



Hình dáng của đường sinh dục trên một số loài 

Hình dạng của đường sinh dục trên bò 



Sừng tử cung (d=40 cm)  

Buồng trứng(d=4 cm) 

Thân tử cung (d=3 cm) 

Cổ tử cung(d=10 cm 

Ống dẫn trứng (d=30 cm) 

Cơ thể học đường sinh dục trên bò 

Âm đạo(d=30 cm) 

Âm hộ(d=10 cm) 



Màng treo nối hai sừng tử cung(mặt lưng và mặt bụng) 



Sừng tử cung(d=40 cm)  

Thân tử cung(d=3 cm) 

Cổ tử cung(d=10 cm 

Âm đạo (d=30 cm) 

Âm hộ(d=10 cm) 

Đường sinh dục được nhìn ở mặt bên 



Vòi Fallope 

Sừng tử cung Buồng trứng 

Ống dẫn trứng 

- Vận chuyển và dự trữ tinh trùng 

- Vận chuyển trứng 

- Nơi thụ tinh 

Ống dẫn trứng 



Cổ tử cung 

Nếp gấp cổ 

Lổ vào cổ tử cung 

Thân tử cung 

Nếp gấp ở cổ tử cung 

Kênh cổ 



Thân tử cung: vị trí gieo tinh 



Màng trinh 

Tiền đình âm đạo 

Môi âm hộ bên phải 

Âm vật 

Lổ thoát tiểu 

Mép môi 

Âm hộ 



Đm sau 

Đm chậu trong Đm. Tử cung (thrill) Đm. Âm đạo 
(bị vỡ nếu 
đẻ khó 

Đm buồng trứng 
nối với tĩnh mạch 
tử cung (PGF2a) 

Đm chậu ngoài 

Phân bố động mạch  

Đm thẹn trong 



Những vùng có núm 
đặc biệt 

Tổng hợp PGF2a 

Sinh đẻ (3 pha) 

Tổng hợp 
phospholipides 



Buồng trứng 

Cơ thể học của đường sinh 

dục cái trên bò 



• Không có xoang: < 2 mm 

• Có xoang: 2-25 mm 

• Chứa trứng 

• Hormone : oestradiol 
 

Buồng trứng: 2 loại cấu trúc 

• Xuất huyết 

• Nghỉ ngơi 

• Thoái hoá 

• Có xoang 

• Hormone: progesterone 
 

 

Nang noãn Thể vàng 



Nang noãn không có xoang 

Nang noãn có xoang 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 



Thể vàng nghỉ ngơi Thể vàng thoái hoá 

Buồng trứng: những cấu trúc có thể cùng tồn tại trên cùng một 

buồng trứng hoặc không 

Nang noãn có xoang 

Hình ảnh bên trong thể vàng 

nghỉ ngơi sau khi rạch buồng 

trứng 



Nang noãn thứ cấp (300 μm)  

Màng Slaviansky 

Vùng trong 

Lớp hạt 

Lớp bao (trong, ngoài) 

Nang noãn sơ cấp (70 μm) 

Nang noãn bậc 3 

(có xoang) 

(> 500 μm đến  

2000 μm)  

Tế bào trứng : 

120 μm) 

Corona radiata 

Cumulus oophorus complex 

Hình ảnh mô học 

của nang noãn 

Tế bào trứng 



Nang noãn tiền rụng trứng, tế bào trứng, 

sự rụng trứng 

4N 

Nang noãn thứ cấp 

Đỉnh LH (rụng trứng) 

Nang noãn sơ cấp 

2N 

Gl Pol 

Sự thụ tinh 

N 

N N Hợp tử 



Lutein hoá 

Vỡ mạch máu và hình thành cục máu đông 

Trộn lẫn tế bào của lớp hạt và lớp bao trong 

Ocytocine 

Lớp hạt: những tế bào lutein lớn 

Progestérone  

Lớp bao trong: những tế bào lutein nhỏ 

Progestérone   Relaxine 



Cơ thể học của đường sinh 

dục cái trên bò 

Sự tăng trưởng của nang noãn 



22 

mm 
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Nang noãn dự trữ 

Nang noãn tuyển lựa 

Nang noãn tiền 

rụng trứng 

Nang noãn trội 

La population folliculaire 

Nang noãn chọn lọc 

Sự tăng trưởng nang noãn: những nhóm nang noãn và tương lai của nó 

Teo  

20 

Rụng trứng 

U nang 
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mm 

Nang noãn tuyển 

lựa 

Nang noãn trội 

8 -10 mm (phân chia) 

Nang noãn tiền rụng trứng 

10-20 mm 

Sóng nang noãn 

Ngày của chu kỳ 

Nang noãn thoái hoá 

Nang noãn đang tăng 

trưởng 

Pha tĩnh 

Trội về hình thái và chức năng 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 -1 -2 -3 

2 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

17 

10 

16 

15 

14 

12 

12 

11 

18 

20 

19 

mm Hai sóng nang noãn trong một chu kỳ trên bò 

Nang noãn tuyển lựa < 8 mm Nang noãn trội (> 8 à 10 mm) 

Nang noãn thoái hoá 

Sau động dục Nghỉ ngơi 

Rụng trứng 

Nang noãn 

dự trữ 

Sự nhô lên của sóng nang noãn Giai đoạn phân chia 

Đd Tiền đd 
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23 24 

Ba sóng nang noãn trong một chu kỳ trên bò 

Sau động dục Nghỉ ngơi 

Nang tuyển lựa < 8 mm FD (> 8 à 10 mm) Teo Sự nhô lên của 3 sóng nang Giai đoạn phân chia 

Rụng 

trứng 

Nang noãn  

dự trữ 



Sinh lý sinh sản 

Chu kỳ lên giống 



Vùng dưới đồi 

Tuyến yên 



Phức hợp vùng dưới đồi- tuyến yên 



Mối liên quan về hormon giữa vùng dưới đồi - tuyến yên – buồng trứng 

Vùng dưới đồi 

Thuỳ trước tuyến yên 

Buồng trứng 

Feedback (–) 

Giữa nồng độ P4 

và LH 

Oestrogènes 

LH FSH 

Progesterone 

GnRH 

Feedback (–) 

Giữa nồng độ 

oestrogen và FSH 

Rụng trứng 

Sự tăng trưởng của nang 

noãn (từ giai đoạn nang trội) Chín trứng Sự tăng trưởng của nang noãn 

(trước giai đoạn nang trội) 



Những tác dụng của progesteron 1 

4 

3 

2 



Những ảnh hưởng của FSH và LH lên sự tăng trưởng nang noãn 



Chu kỳ lên giống của bò: 21 ngày (18-24 ngày) 

0 6 18 21 jours 

Pha progesteron Pha oestrogen 

MP 

Động dục 

15 h 

Sau động dục 

6 ngày 
Nghỉ ngơi   

12 ngày 

Tiền động dục 

3 ngày 

Động dục 

15 h 



Sự điều hoà hormon trong chu kỳ động dục 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 0 0 -1 -2 -3 
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FSH Oestrogènes Inhibine LH Progestérone PGF2a 

Đ.dục Tiền động dục/đ.dục Sau động dục Nghỉ ngơi 



CJ Progestérone 

< 12 

ngày 

R ocytocine  Phospholipides 

Oestrogènes 

Acid 

arachidonique 

PGF2a 

Phospholipase 

Prostaglandine synthetase 

Ocytocine  

Co thắt 

Thiếu máu cục bộ 

tế bào chết 

Kích thích 

tồng hợp 
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Bắt đầu 

động dục 

Đỉnh 

LH 

Cuối 

động dục 

2,8 h đến 9,1 h 

Rụng trứng 

27 h 

22,0 đến 34,9 h 

30 h 

(24,0 đến 38,5 h) 

P4 giảm 

Oestradiol 

tăng 

25 % bò > 30 h 

10 % bò > 36 h 

2 3 1 
Phụ thuộc 

vào 3 nhiều 

hơn 2 

Thời điểm gieo tinh: 

24 đến 4 h trước khi rụng trứng  

Trứng có thể thụ tinh: 16 đến 18 h 

Tinh trùng di chuyển: 6 đến 8 h 

% mang thai/ rụng trứng 

6 % nếu trước 48 đến 32 h 

22 % nếu trước 32 đến16  

35 % nếu trước 16 đến 0 h  

Chậm đạt đỉnh nếu ít oestradiol 

(cfr prod lait > đường kính nang 

noãn) 

Quyết định thời điểm lên giống 

– gieo tinh – mang thai 



Đỉnh LH 

Rụng trứng 

P4 giảm 

Phát hiện thời điểm rụng trứng 
Sờ khám/ siêu âm:  CJ absent ou < 1 cm 

Dosage Elisa P4 

Herd-navigator et lutéolyse Sờ khám: sừng tử cung trương cứng 

Mỏ vịt: dịch nhầy ở âm đạo 

Siêu âm: dịch nhầy ở tử cung 

Siêu âm: chiều dày thành tử cung (+ 4mm) 

Conductivité vaginale : min 18 h avant 

Nhiệt độ âm đạo: cao nhất khi đỉnh LH 

Nang 

noãn 

Sờ khám: chắc và mềm 

Siêu âm: đường kính 11-19 mm 

Siêu âm: biến dạng trước khi rung trứng <4h 

Echo doppler : hypervascularisation des thèques 

Oestradiol tăng 

Dépistage en 40 min  

avec Predibov 

(en cours)   

Induction avec GnRH  

Rụng trứng > 30  

gieo tinh > 10 đến 20 h 



Đẻ lứa đầu 

24 tháng 

Lúc mới sinh 
Thành thục 12 tháng 

Gieo tinh lần đầu: 14 tháng 

Bắt đầu mang thai 

Giai đoạn không 

động dục sinh lý 

Giai đoạn 

chờ đợi 

Giai đoạn 

chờ phối 
Giai đoạn không 

động dục sinh lý 

Những giai đoạn của chu kỳ trên bò tơ 



Sinh con: 12 tháng 
Sinh con 

15d : dairy cows 

30d : beef cows 

Gieo tinh lại lần đầu: 50- 60 ngày  

Bắt đầu mang thai: 

90ngày 

Giai đoạn 

không động 

dục sinh lý 

Giai đoạn 

chờ phối 

Giai đoạn không 

động dục sinh lý 

Giai đoạn 

không động 

dục chức năng 

Giai đoạn 

chờ đợi 

Những giai đoạn của chu kỳ trên bò rạ 



Những cấu trúc buồng trứng 

Hình ảnh minh hoạ 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

Buồng trứng không hoạt động (trơn láng) 



1. Nang noãn với những đường kính khác nhau 

một số bị rạch còn số khác thì không 

1 1 

1 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1. Nang noãn nhỏ có xoang (buồng trứng 

dạng hạt) 

1 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 1. Nang noãn nhỏ có xoang (buồng trứng dạng hạt) 

1 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1 

2 

1. Nang trội có xoang 

2. Nang bị thống trị có xoang  



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

2 

1 

2. Nang noãn có xoang nhỏ 

1. Nang noãn có xoang lớn 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

Nang noãn có xoang 



2. Vùng hoá thể vàng trong tương lai 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1. Nang noãn có xoang sau khi rụng trứng 

2 

1 



1. Vùng hoá thể vàng trong tương lai 
1 

1 

1 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 



1 1 

1 1 

1 

2 

2 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1. Nang noãn có xoang 

2. Thể vàng đang phát triển 



3. Thể vàng đang thoái hoá 

1 
1 

2 

3 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

2. Thể vàng đang phát triển 

1. Nang noãn có xoang 

2 

3 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1. thể vàng xuất huyết 

1 

1 

2 

2 

2. Nang noãn có xoang 



1. thể vàng xuất huyết 

2. Nang noãn có xoang nhỏ 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

2 

1 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1. Phần nhô ra của thể vàng xuất huyết 

2. Phần bên trong của thể vàng xuất 

huyết 

1 

2 

1 

3. Nang noãn nhỏ 

3 



Chú ý hình dạng thể vàng bên trong 
buồng trứng 

1 

3 

2 

1 

2 

3. Xoang của thể vàng 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

2. thể vàng 

1. Nang noãn có xoang 



1 

1 

1 

1 

2 

3 

1. Thể vàng có xoang 

2. phần bên ngoài buồng trứng của thề vàng 

3. phần bên trong buồng trứng của thề vàng 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 



1. Thể vàng đang hoạt động 

1 

2 

2 

1 

2. Thể vàng đang thoái hoá 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 



Chú ý phần bên ngoài buồng trứng của 

thể vàng (nắp champagne) và phần thể 

vàng bên trong buồng trứng nhiều hay ít 

tuỳ từng loại thể vàng 
1 

1 

2 

2 

1 

1 

2. Phần thể vàng bên trong buồng trứng 

1. Phần nhô ra của thể vàng 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1. Thể vàng đang hoạt động (phần nhô ra) 

4 

1 

2 

3 

2. Thể vàng đang hoạt động (phần nhô ra): chú 

ý màu sắc của nó 

3. Thể vàng đang hoạt động (phần bên trong) 

4. Nang noãn 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1.Thể vàng có thể quan sát trên bề 

mặt 1 



Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 

1 2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

1. Thể vàng đang hoạt động thứ nhất 

3. Nang noãn 

2. Thể vàng đang hoạt động thứ hai 



1. Thể vàng thoái hoá 

1 

1 

1 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 



1. Thể vàng thoái hoá 
1 

2. Nang noãn nhỏ có xoang 
2 

Adapté de Manuel Fernandez Sanchez, Ceva Santé Animale 



Những cấu trúc của buồng trứng 

Những giả thuyết chẩn đoán 

có chu kỳ (+ giai đoạn) và không chu kỳ 



1. Không có chu kỳ 

2. Động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Tiền động dục 



1. Không có chu kỳ 

2. Động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Tiền động dục 



1. Không có chu kỳ 

2. Động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Tiền động dục 



1. Không có chu kỳ 

2. Động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Tiền động dục 



1. Không có chu kỳ 

2. Động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Tiền động dục 



Những cấu trúc trên buồng trứng 

Những giả thuyết chẩn đoán 

giai đoạn của chu kỳ và không động dục 



1. Động dục 

2. Tiền động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Không động dục sinh lý do mang thai 

6. Không động dục sinh lý sau sinh 

7. Không động dục chức năng sau sinh 

8. Không động dục bệnh lý loại 1 

9. Không động dục bệnh lý loại 2 

10. Không động dục bệnh lý u nang 

11. Không động dục bệnh lý tử cung tích mủ 

12. Không động dục phát hiện hoặc biểu 

hiện 



1. Động dục 

2. Tiền động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Không động dục sinh lý do mang thai 

6. Không động dục sinh lý sau sinh 

7. Không động dục chức năng sau sinh 

8. Không động dục bệnh lý loại 1 

9. Không động dục bệnh lý loại 2 

10. Không động dục bệnh lý u nang 

11. Không động dục bệnh lý tử cung tích mủ 

12. Không động dục phát hiện hoặc biểu 

hiện  



1. Động dục 

2. Tiền động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Không động dục sinh lý do mang thai 

6. Không động dục sinh lý sau sinh 

7. Không động dục chức năng sau sinh 

8. Không động dục bệnh lý loại 1 

9. Không động dục bệnh lý loại 2 

10. Không động dục bệnh lý u nang 

11. Không động dục bệnh lý tử cung tích mủ 

12. Không động dục phát hiện hoặc biểu 

hiện 



1. Động dục 

2. Tiền động dục 

3. Sau động dục 

4. Nghỉ ngơi 

5. Không động dục sinh lý do mang thai 

6. Không động dục sinh lý sau sinh 

7. Không động dục chức năng sau sinh 

8. Không động dục bệnh lý loại 1 

9. Không động dục bệnh lý loại 2 

10. Không động dục bệnh lý u nang 
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